
      SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN UNG BƢỚU ĐÀ NẴNG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Số:     /BVUBĐN-ĐVĐT 

Về việc mời cung cấp thông tin báo giá cho 

KHLCNT dự toán mua sắm In bì, bìa bệnh 

án, biểu mẫu, sổ sách chuyên môn sử dụng 

tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2025-

2026. 

            Đà Nẵng, ngày     tháng  10 năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Quý Công ty, đơn vị. 

Hiện nay, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, lập kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu In bì, 

bìa bệnh án, biểu mẫu, sổ sách chuyên môn sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Đà 

Nẵng năm 2025-2026. Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý 

Công ty, đơn vị tham gia chào giá, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá: 

1. Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. 

2. Địa chỉ: Đơn vị đấu thầu, Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng, Đường Hoàng 

Thị Loan, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng;  Điện thoại: 02363.717.233 

3. Cách thức tiếp nhận bản chào giá: Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu 

điện về địa chỉ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vào giờ hành chính các ngày trong 

tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày Lễ, Tết). 

4. Thời hạn tiếp nhận chào giá: Từ ngày 03/10/2025 đến hết ngày 

12/10/2025. Hết thời hạn nêu trên, tất cả các Thư chào giá gửi đến Bệnh viện 

không có hiệu lực. 

II. Nội dung yêu cầu chào giá: 

        1.Danh mục hàng hóa: (phụ lục đính kèm) 

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Đường Hoàng Thị Loan, 

phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng. 

2. Các yêu cầu khác: 

- Bản chào giá (bản giấy) phải được ký, đóng dấu xác nhận của Công ty, 

ghi rõ ngày, tháng, năm báo giá và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá 

có nhiều tờ); được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, ghi rõ nội dung ngoài bì: 

“In bì, bìa bệnh án, biểu mẫu, sổ sách chuyên môn sử dụng tại Bệnh viện Ung 

bướu Đà Nẵng năm 2025-2026” 

- Giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có), vận 

chuyển, giao hàng đến Kho Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, 

và các chi phí liên quan khác (nếu có).   

  Thời gian hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày chào giá. 



* Lưu ý:  Các đơn vị tham gia chào giá phải đảm bảo tính độc lập và chịu 

trách nhiệm về tính pháp lý các thông tin và tài liệu cung cấp cho Bệnh viện 

kèm theo bản báo giá theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 16 Nghị định số 

24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận:                      GIÁM ĐỐC  
- Như trên;                                                                                                       

- CNTT để đăng trên Website;                                                           

- Lưu: VT, ĐVĐT. 

                                        Nguyễn Thanh Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC  

DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Thư mời chào giá số           /BVUBĐN- ĐVĐT ngày        /10 /2025 của Bệnh 

viện Ung bướu Đà Nẵng) 
 

TT Tên hàng hóa ĐVT  Số lƣợng   Yêu cầu kỹ thuật  

I Biểu mẫu        

1 

Bảng theo dõi bệnh 

nhân tại khoa (phiếu 

chăm sóc cấp 1) 

Tờ 5.750 

 - Định lượng giấy ≥ 65gsm, độ 

trắng ≥ 90%, in rõ ràng, sắc nét. 

 - Kích thước: A3, in 2 mặt, chữ in 

màu đen. 

 - Nội dung: In theo mẫu của Bệnh 

viện 

2 

Giấy cam đoan CN 

điều trị bằng dược 

chất phóng xạ  

Tờ  3.000 

 - Định lượng giấy ≥ 65gsm, độ 

trắng ≥ 90%, in rõ ràng, sắc nét. 

 - Kích thước: A5, in 2 mặt, chữ in 

màu đen. 

 - Nội dung: In theo mẫu của Bệnh 

viện. 

3 

Phiếu kiểm soát y cụ 

và gạc trong phòng 

mổ  

Tờ 1.200 
 - Định lượng giấy ≥ 65gsm, độ 

trắng ≥ 90%, in rõ ràng, sắc nét.  

- Kích thước: A4 in 1 mặt, chữ in 

màu đen. 

- Nội dung: In theo mẫu của Bệnh 

viện 
4 

Bảng kiểm kế hoạch 

xạ trị  
Tờ 5.600 

5 
Giấy tạm ứng viện 

phí 
Tờ 33.500 

 - Định lượng giấy ≥ 65gsm, độ 

trắng ≥ 90%, in rõ ràng, sắc nét. 

 - Kích thước: A6 (1/4 A4), in 1 mặt, 

chữ in màu đen. 

 - Nội dung: In theo mẫu của Bệnh 

viện 

6 Giấy nhận tiền Tờ  2.000 

 - Định lượng giấy ≥ 65gsm, độ 

trắng ≥ 90%, in rõ ràng, sắc nét. 

 - Kích thước: A5, in 1 mặt, chữ in 

màu đen. 

 - Nội dung: In theo mẫu của Bệnh 

viện. 

7 
Phiếu đăng ký hiến 

máu  
Tờ 9.600 

 - Định lượng giấy ≥ 65gsm, độ 

trắng ≥ 90%, in rõ ràng, sắc nét. 

 - Kích thước: A4 in 1 mặt, chữ in 

màu đen. 

- Nội dung: In theo mẫu của Bệnh 

viện 



TT Tên hàng hóa ĐVT  Số lƣợng   Yêu cầu kỹ thuật  

8 Phiếu hẹn xạ trị Tờ 5.600 

 - Loại giấy bìa dày, màu xanh,  in 

rõ ràng, sắc nét. 

 - Kích thước: A4, in 1 mặt, chữ in 

màu đen 

 - Nội dung: In theo mẫu của Bệnh 

viện. 

II Bì      
  

1 
Bì phim cắt lớp vi 

tính 
Cái 17.545 

 - Định lượng giấy Couche 300 màu 

trắng, cán màng bóng nilong, in rõ 

ràng, sắc nét.   

- In logo Bệnh viện trên Bì, in mặt 

trước 02 màu. 

- Kích thước 50x40cm  

- Nội dung: In theo mẫu của Bệnh 

viện, chữ in 2 mặt màu xanh lá    

2 Bì phim Spect CT Cái 11.200 

 - Định lượng giấy Couche 300 màu 

trắng, cán màng bóng nilong, in rõ 

ràng, sắc nét 

 - In logo Bệnh viện 02 màu và hình 

ảnh máy trên bì 05 màu, In mặt 

trước. 

 - Kích thước 50x40cm. 

 - Nội dung: In theo mẫu của Bệnh 

viện, chữ in 2 mặt màu xanh lá. 

3 
Bì X-quang kỹ thuật 

số 31x40 
Cái 9.180 

 - Định lượng giấy ≥ 65g/m2, độ 

trắng ≥ 90%, in rõ ràng, sắc nét. 

- In logo Bệnh viện, in mặt trước 02 

màu. 

- Kích thước: 31x40cm. 

- Nội dung: In theo mẫu của Bệnh 

viện, chữ in 2 mặt màu xanh lá. 

4 
Túi phim cộng 

hưởng từ  
Cái  11.000 

 - Định lượng giấy Couche 300, màu 

xám; cán màng bóng nilong, đục lổ, 

xỏ dây túi xách ra thành phẩm.   

- In logo Bệnh viện 02 màu và hình 

ảnh máy trên bì 06 màu, In mặt 

trước. 

- Kích thước: 38x48cm 

- Nội dung: In theo mẫu của Bệnh 

viện, chữ in 02 mặt, 04 màu. 

III Sổ        



TT Tên hàng hóa ĐVT  Số lƣợng   Yêu cầu kỹ thuật  

1 

Sổ bàn giao thuốc 

gây nghiện, thuốc 

hướng tâm thần tiền 

chất thừa hủy 

Quyển  7 

 - Chất liệu: Bìa cứng màu xanh, 

ruột sổ định lượng giấy ≥ 65gsm, độ 

trắng ≥ 90%, in rõ ràng, sắc nét. 

- Sổ đóng 100 trang /quyển, không 

tính bìa. 

- Kích thước: A4 in 2 mặt, chữ in 

màu đen. 

- Nội dung: các trang giống nhau và 

in theo mẫu Bệnh viện. 

2 
Sổ biên bản bình 

phiếu chăm sóc 
Quyển  18 

 - Chất liệu: Bìa cứng màu trắng, 

ruột sổ định lượng giấy ≥ 65gsm, độ 

trắng ≥ 90%, in rõ ràng, sắc nét. 

 - Sổ đóng 100 trang /quyển, không 

tính bìa  

 - Kích thước: A4 in 2 mặt, chữ in 

màu đen. 

 - Nội dung: các trang giống nhau và 

in theo mẫu Bệnh viện. 

3 
Sổ phân công chăm 

sóc toàn diện 
Quyển  20 

4 Sổ bình bệnh án  Quyển  12 

 - Chất liệu: Bìa carton cứng caro và 

ruột sổ định lượng giấy ≥ 65gsm, 

trắng sáng ≥ 90%, in rõ ràng, sắc 

nét. 

 - Kích thước: A4 in 2 mặt, chữ in 

màu đen. 

 - Số lượng đóng 100 trang /quyển. 

 - Nội dung: các trang giống nhau và 

in theo mẫu Bệnh viện. 

5 
Sổ bàn giao dụng cụ 

thường trực 
Quyển  26 

 - Chất liệu: Bìa carton cứng caro, 

ruột sổ định lượng giấy ≥ 65gsm, độ 

trắng ≥ 90%, in rõ ràng, sắc nét. 

 - Sổ đóng 100 trang/ quyển, không 

tính bìa  

 - Kích thước: A3, in 2 mặt, chữ in 

màu đen;  xén đầu 10cm. 

 - Nội dung: các trang giống nhau và 

in theo mẫu Bệnh viện 

6 
Sổ bàn giao thuốc 

thường trực  
Quyển  7 

7 
Sổ bàn giao vật tư y 

tế thường trực 
Quyển  15 

8 

Sổ theo dõi sử dụng 

vật tư y tế trong tủ 

trực 

Quyển  17 

9 
Sổ theo dõi sử dụng 

thuốc trong tủ trực 
Quyển  16 



TT Tên hàng hóa ĐVT  Số lƣợng   Yêu cầu kỹ thuật  

10 

Sổ theo dõi các 

thuốc cần chia liều 

khi sử dụng 

Quyển  42 

 - Chất liệu: Bìa cứng màu trắng, 

ruột sổ định lượng giấy ≥ 65gsm, độ 

trắng ≥ 90%, in rõ ràng, sắc nét. 

- Sổ đóng 100 trang /quyển, không 

tính bìa. 

- Kích thước: A4 in 2 mặt, chữ in 

màu đen. 

- Nội dung: các trang giống nhau và 

in theo mẫu Bệnh viện. 

11 Sổ kiểm tra Quyển  22 

 - Chất liệu: Bìa cứng màu trắng, 

ruột sổ định lượng giấy ≥ 65gsm, độ 

trắng ≥ 90%, in rõ ràng, sắc nét. 

 - Sổ đóng 200 trang /quyển, không 

tính bìa 

 - Kích thước: A4 in 2 mặt, chữ in 

màu đen. 

 - Nội dung: các trang giống nhau và 

in theo mẫu Bệnh viện 

12 
Sổ lĩnh thuốc gây 

nghiện  
Quyển  76 

 - Chất liệu: Bìa cứng màu trắng, 

ruột sổ định lượng giấy ≥ 65gsm, độ 

trắng ≥ 90%, in rõ ràng, sắc nét. 

- Sổ đóng 100 tờ/quyển, không tính 

bìa; dập răng cưa ở giữa từng tờ 

 

- Kích thước: A4 in 1 mặt, chữ in 

màu đen.  

- Nội dung: các trang giống nhau và 

in theo mẫu Bệnh viện 

13 
Sổ lĩnh thuốc hướng 

tâm thần  
Quyển  55 

14 Sổ lĩnh và phát máu  Quyển  95 

15 
Sổ trả thuốc gây 

nghiện  
Quyển  30 

 - Chất liệu: Bìa cứng màu trắng, 

ruột sổ định lượng giấy ≥ 65gsm, độ 

trắng ≥ 90%, in rõ ràng, sắc nét. 

 - Sổ đóng 100 tờ/quyển, không tính 

bìa; dập răng cưa ở giữa từng tờ 

 - Kích thước: A4 in 1 mặt, chữ in 

màu đen.  

 - Nội dung: các trang giống nhau và 

in theo mẫu Bệnh viện 

16 
Sổ trả thuốc hướng 

tâm thần  
Quyển  25 



TT Tên hàng hóa ĐVT  Số lƣợng   Yêu cầu kỹ thuật  

17 

Sổ theo dõi xuất 

nhập thuốc Gây 

nghiện 

Quyển  20 

- Chất liệu: Bìa mềm (màu hồng) và 

ruột sổ định lượng giấy ≥ 65gsm, độ 

trắng ≥ 90%, in rõ ràng, sắc nét 

- Sổ đóng 100 tờ/quyển, không tính 

bìa 

- Kích thước: A4, in 01 mặt, chữ in 

màu đen; dập răng cưa trên từng tờ  

- Nội dung: các tờ giống nhau và in 

theo mẫu Bệnh viện 

18 

Sổ theo dõi xuất 

nhập thuốc Hướng 

tâm thần 

Quyển  20 

- Chất liệu: Bìa cứng (màu xanh) và 

ruột sổ định lượng giấy ≥ 65gsm, độ 

trắng ≥ 90%, in rõ ràng, sắc nét 

- Sổ đóng 100tờ/quyển, không tính 

bìa 

- Kích thước: A4, in 01mặt, chữ in 

màu đen; dập răng cưa trên từng tờ . 

- Nội dung: các tờ giống nhau và in 

theo mẫu Bệnh viện 

19 Sổ mời hội chẩn Quyển  15 

  - Chất liệu: Bìa carton cứng caro, 

ruột sổ định lượng giấy ≥ 65gsm, độ 

trắng ≥ 90%, in rõ ràng, sắc nét. 

- Sổ đóng 100 trang/quyển, không 

tính bìa. 

- Kích thước: A5 in 2 mặt, chữ in 

màu đen. 

- Nội dung: các trang giống nhau và 

in theo mẫu Bệnh viện. 

20 

Sổ điều trị bệnh cần 

chữa trị dài ngày" 

đơn thuốc N" 

Quyển  2.900 

- Chất liệu: Bìa mềm (màu hồng) và 

ruột sổ định lượng giấy ≥ 65gsm, độ 

trắng ≥ 90%, in rõ ràng, sắc nét 

- Sổ đóng 32 trang/quyển, không 

tính bìa 

- Kích thước: A5, in 2 mặt, chữ in 

màu đen.  

- Nội dung: các trang giống nhau và 

in theo mẫu Bệnh viện 



TT Tên hàng hóa ĐVT  Số lƣợng   Yêu cầu kỹ thuật  

21 Sổ khám bệnh y bạ  Quyển  79.500 

 - Chất liệu: Bìa mềm (màu vàng) và 

ruột sổ định lượng giấy ≥ 65gsm, độ 

trắng ≥ 90%, in rõ ràng, sắc nét. 

 - Kích thước: A5, in 2 mặt, chữ in 

màu đen.  

 - Sổ đóng 24 trang/ quyển, không 

tính bìa 

 - Nội dung: các trang giống nhau và 

in theo mẫu Bệnh viện 

22 
Sổ báo cáo tổ tiệt 

trùng 
Quyển  5 

 - Chất liệu: Bìa cứng màu trắng, 

ruột sổ định lượng giấy ≥ 65gsm, độ 

trắng  ≥ 90%, in rõ ràng, sắc nét. 

 - Sổ đóng 100 trang/ quyển, không 

tính bìa. 

 - Kích thước: A4 in 2 mặt, chữ in 

màu đen. 

 - Nội dung: in theo mẫu Bệnh viện. 

23 Sổ báo cáo tổ giặt là Quyển  5 

24 
Số giao ban - Khoa 

KTPX 
Quyển  5 

- Chất liệu: Bìa mềm (màu xanh) và 

ruột sổ định lượng giấy ≥ 65gsm, độ 

trắng ≥ 90%, in rõ ràng, sắc nét 

- Sổ đóng 200 trang/quyển, không 

tính bìa 

- Kích thước: A4, in 2 mặt, chữ in 

màu đen. 

- Nội dung: các trang giống nhau và 

in theo mẫu Bệnh viện  

25 
Sổ nhật ký hành 

trình máy gia tốc 
Quyển  5 

- Chất liệu: Bìa mềm (màu xanh) và 

ruột sổ định lượng giấy ≥ 65gsm, độ 

trắng ≥ 90%, in rõ ràng, sắc nét 

- Sổ đóng 200 trang/quyển, không 

tính bìa 

- Kích thước: A4, in 2 mặt, chữ in 

màu đen. 

- Nội dung: các trang giống nhau và 

in theo mẫu Bệnh viện  

26 
Sổ báo cáo công tác 

tháng 
Quyển  4 

 - Chất liệu: Bìa mềm (màu xanh) và 

ruột sổ định lượng giấy ≥ 65gsm, độ 

trắng ≥ 90%, in rõ ràng, sắc nét. 

 - Kích thước: A5, in 2 mặt, chữ in 

màu đen.  

 - Sổ đóng 200 trang/ quyển, không 

tính bìa 

 - Nội dung: các trang giống nhau và 

in theo mẫu Bệnh viện 



TT Tên hàng hóa ĐVT  Số lƣợng   Yêu cầu kỹ thuật  

27 
Sổ tổng kết bệnh 

máy gia tốc 
Quyển  10 

- Chất liệu: Bìa mềm (màu xanh) và 

ruột sổ định lượng giấy ≥ 65gsm, độ 

trắng ≥ 90%, in rõ ràng, sắc nét 

- Sổ đóng 200 trang/quyển, không 

tính bìa 

- Kích thước: A4, in 2 mặt, chữ in 

màu đen. 

- Nội dung: các trang giống nhau và 

in theo mẫu Bệnh viện  

IV Nhãn dán        

1  Nhãn dán tiệt trùng   Cái  40.000 

 - Chất liệu: decal; nhãn có keo mặt 

sau, có thể bốc ra dán 

 - Kích thước: 6,5 x 3cm 

 - Nội dung: In theo mẫu Bệnh viện, 

chữ in màu đen. 

2  Nhãn dán nước cất   Cái 4.000 

 - Chất liệu: decal; nhãn có keo mặt 

sau, có thể bốc ra dán 

 - Kích thước: (6,5 x 3)cm 

 - Nội dung: In theo mẫu Bệnh viện, 

chữ in màu đen. 

3 

 Nhãn niêm phong 

hộp chống sốc  

cái 1.200 

 - Chất liệu: decal; nhãn có keo mặt 

sau, có thể bốc ra dán 

 - Kích thước: (2,5 x 0,5)cm 

 - Nội dung: In theo mẫu Bệnh viện, 

chữ in màu đen. 

4 
Nhãn dán mẫu bệnh 

phẩm  
Cái  76.100 

 - Chất liệu: decal; nhãn có keo mặt 

sau, có thể bốc ra dán 

 - Kích thước: (10 x 4) cm 

 - Nội dung: In theo mẫu Bệnh viện, 

chữ in màu đen. 

5 
Nhãn dán dụng cụ 

tiệt khuẩn 
Cái 278.000 

- Chất liệu: decal; nhãn có keo mặt 

sau, có thể bốc ra dán; chống thấm 

nước 

- Kích thước: (5x 8)cm 

- Nội dung: In theo mẫu Bệnh viện, 

chữ in màu đen  

 
 
 
 
 



BIỂU MẪU BÁO GIÁ 
 

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Địa chỉ: ………………….           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Đà Nẵng, ngày      tháng      năm 2025 
 

THƢ CHÀO GIÁ 
 

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng 
 

Theo Thư mời chào giá số: ……../BVUBĐN-ĐVĐT ngày …/10/2025 của 

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng báo giá 

như sau:  

TT 

Tên 

hàng 

hóa 

Tên 

thƣơng 

mại 

(nếu có) 

Ký 

mã 

hiệu 

(nếu 

có) 

Hãng 

sản 

xuất/ 

xuất 

xứ  

Yêu cầu kỹ 

thuật của 

hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Đơn 

giá 

(vnđ) 

Thành 

tiền 

(vnđ) 

1          

 
Tổng 

cộng 
       xxxx 

 

Bằng chữ: ………………………………………………….. 

Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày  .. /…   /2025 

Giá trên đã bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển đến Bệnh viện Ung bướu 

Đà Nẵng và các chi phí, lệ phí khác có liên quan (nếu có). 

Trân trọng! 

      …….. ngày ….. tháng …. năm ……. 

             ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

        (Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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